VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT XXV TN A

Mt 20, 1-16a




TIN MỪNG
1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? "7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! "8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất."9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
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1 "The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.

2 After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard.

3 Going out about nine o'clock, he saw others standing idle in the marketplace,4  and he said to them, 'You too go into my vineyard, and I will give you what is just.'5 So they went off. (And) he went out again around noon, and around three o'clock, and did likewise.

6 Going out about five o'clock, he found others standing around, and said to them, 'Why do you stand here idle all day?'7 They answered, 'Because no one has hired us.' He said to them, 'You too go into my vineyard.'8 When it was evening the owner of the vineyard said to his foreman, 'Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first.'9 When those who had started about five o'clock came, each received the usual daily wage.

10 So when the first came, they thought that they would receive more, but each of them also got the usual wage.

11 And on receiving it they grumbled against the landowner,12 saying, 'These last ones worked only one hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat.'13 He said to one of them in reply, 'My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage?14 Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you?15 (Or) am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous?'16 Thus, the last will be first, and the first will be last."

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT XXV TN. A
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* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … … … … 

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 20,8

… … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … 

II. TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT XXV TN. A

01. Ông chủ trong dụ ngôn mướn thợ làm gì? (Mt 20, 1)

a. Đi chăn chiên.
b. Làm vườn nho.

c. Đi đánh cá.

d. Đi gieo lúa.

02. Theo thỏa thuận, mỗi ngày người thợ lãnh được bao nhiêu quan tiền? (Mt 20, 2)

a. 1 quan tiền.

b. 2 quan tiền.

c. 4 quan tiền.

d. 7 quan tiền.

03. Nhóm thợ cuối cùng được ông chủ mướn vào giờ thứ mấy? (Mt 20, 6)

a. giờ thứ 3.

b. giờ thứ 6.

c. giờ thứ 9.

d. giờ thứ 11.

04. Những ai cằn nhằn ông chủ khi họ lãnh 1 quan tiền? (Mt 20, 10)

a. Những người vào làm trước nhất.

b. Những người vào làm giờ thứ 3.

c. Những người vào làm giờ thứ 9.

d. Những người vào làm giờ thứ 11.

05. Lời ông chủ nói với những người cằn nhằn là: “Hay bạn thấy tôi … … …, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 15)

a. Hiền lành.

b. Tốt bụng.

c. Công bằng

d. Bác ái

III.  Ô CHỮ 

CHÚA NHẬT XXV TN. A
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Những gợi ý:

01. Ông chủ trong dụ ngôn mướn thợ làm gì? (Mt 20, 1).

02. Nhóm thợ cuối cùng được ông chủ mướn vào giờ thứ mấy? (Mt 20, 6).
03. Theo thỏa thuận, mỗi ngày người thợ lãnh được bao nhiêu quan tiền? (Mt 20, 2) 
04. Lời ông chủ nói với những người cằn nhằn là: “Hay bạn thấy tôi … … …, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 15).
05.  Lần đầu tiên gia chủ mướn thợ vào làm trong vườn nho của mình là lúc nào? Tảng sáng (Mt 20,1).

06. Những kẻ đứng ở đâu sẽ được lên hàng đầu? (Mt 20, 16).
07. Điều gì được ví như chuyện gia chủ vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình? (Mt 20, 1).
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

Thế là những kẻ đứng chót

sẽ được lên hàng đầu

Tin Mừng thánh Mátthêu 20, 16a
NGUYỄN THÁI HÙNG

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẤT XXIV TN A

Mt 18, 21-35

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT XXIV TN. A

* Chủ đề :

Hãy Tha Thứ Cho Anh Em

* Tin Mừng thánh Mátthêu 18,35

Cha của Thầy ở trên trời 

sẽ đối xử với anh em như thế,

 nếu mỗi người trong anh em 
không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Tin Mừng thánh Mátthêu 18, 35

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM 

CHÚA NHẬT XXIV TN. A

01. d. Ông Phêrô (Mt 18, 21).
02. c. Đến bảy mươi lần bảy. (Mt 18, 22)

03. b. Chạnh lòng thương và tha luôn món nợ. (Mt 18, 28)

04. a. Túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao”. (Mt 18, 28)

05. a. Nổi cơn thịnh nộ, trao cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. (Mt 18, 34)
III.  Lời giải đáp Ô CHỮ 

CHÚA NHẬT XXIV TN. A
01. Tha thứ (Mt 18, 35)

02. Ông Phêrô (Mt 18, 21)

03. Bái lạy (Mt 18, 26)

04. Nước Trời (Mt 18, 23)

05. Hành hạ (Mt 18, 34)

06. Bảy mươi (Mt 18, 22)

Hàng dọc: Tha Thứ
NGUYỄN THÁI HÙNG




